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I/ Bảng đặc tả các chủ đề môn GDTC - Lớp 6
	Chủ đề
	Mức độ đánh giá

	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	Chạy cự li Trung bình
	- Biết một số điều luật cơ bản trong Chạy cự li trung bình.
- Nhận biết được cấu trúc và cách thực hiện một số trò chơi phát triển sức bền.
- Nhận biết được cấu trúc động tác và hình thái thể hiện của các giai đoạn chạy cự li trung bình(500m, nam nữ).
- Biết lựa chọn và tham gia các hoạt động trò chơi vận động phù hợp với yêu cầu nội dung bài học nhằm phát triển tố chất thể lực
 - Kể được tên và hình thức tập luyện kĩ thuật chạy cự li trung bình.
- Biết điều chỉnh, sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện.
- Biết điều khiển tổ nhóm tập luyện và nhận xét kết quả tập luyện. 

	- Nêu được vai trò của các giai đoạn kĩ thuật chạy cự li trung bình.
- Mô tả được các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy cự li trung bình.
- Mô tả được bài tập thường sử dụng trong luyện tập từng giai đoạn và phối hợp các giai đoạn kĩ thuật cự li trung bình.
- Phân biệt được các bài tập và cách thức tổ chức tập luyện.
 - Nêu được các qui tắc đảm bảo an toàn trong tập luyện kĩ thuật chạy cự li trung bình.

	- Thực hiện được các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy cự li trung bình.
- Bước đầu thực hiện được các giai đoạn chạy cự li trung bình trong tập luyện và kiểm tra đánh giá.
- Hoàn thành lượng vận động của nội dung kiểm tra đánh giá.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học trong luyện tập và trong thực hiện nội dung kiểm tra đánh giá.
- Quan sát bạn kiểm tra để tự điều chỉnh, sửa sai, rút kinh nghiệm cho bản thân.



	Ném bóng
	- Nhận biết được cấu trúc động tác và hình thái hoạt động của các giai đoạn kĩ thuật ném bóng.
- Biết lựa chọn và tham gia các hoạt động trò chơi vận động phù hợp với yêu cầu nội dung bài học nhằm phát triển tố chất thể lực 
- Biết một số điều luật cơ bản ném bóng.
- Biết điều chỉnh, sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện.
- Biết điều khiển tổ nhóm tập luyện và nhận xét kết quả tập luyện.
	- Nêu được vai trò, tác dụng và mô tả được các giai đoạn kĩ thuật ném bóng.
- Nêu được hình thức tổ chức luyện tập các giai đoạn kĩ thuật ném bóng
- Mô tả được bài tập thường sử dụng trong luyện tập từng giai đoạn và phối hợp các giai đoạn kĩ thuật ném bóng.
- Phân biệt được các bài tập và cách thức tổ chức tập luyện.
- Nêu được các qui tắc đảm bảo an toàn trong tập luyện kĩ thuật ném bóng.
	- Thực hiện được các động tác bổ trợ kĩ thuật và phối hợp được các giai đoạn kĩ thuật ném bóng trong tập luyện và kiểm tra đánh giá.
- Vận dụng được các điều luật ném bóng đã học vào tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện được một số tình huống phối hợp với đồng đội/người hỗ trợ trong tập luyện.
- Hoàn thành lượng vận động của bài tập và nội dung kiểm tra đánh giá kĩ thuật ném bóng.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học trong luyện tập và trong thực hiện nội dung kiểm tra đánh giá.
- Tự giác, tích cực, đoàn kết và giúp đỡ bạn trong tập luyện, kiểm tra đánh giá.
- Quan sát bạn kiểm tra để tự điều chỉnh, sửa sai, rút kinh nghiệm cho bản thân.


	Bài tập thể dục
	- Nhận biết được cấu trúc động tác và hình thái hoạt động của từng động tác.
- Biết lựa chọn và tham gia các hoạt động trò chơi vận động phù hợp với yêu cầu nội dung bài học nhằm phát triển tố chất thể lực
- Biết điều chỉnh, sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện.
- Biết điều khiển tổ nhóm tập luyện và nhận xét kết quả tập luyện.
	- Nêu được vai trò của tập luyện bài thể dục.
- Mô tả được các nhịp và cách thể hiện từng nhịp của bài thể dục.
- Nêu được hình thức tổ chức tập luyện của bài thể dục.
- Nêu được những điều cần chú ý về phương hướng, biên độ, nhịp điệu và bước di chuyển của bài thể dục.
- Phân biệt được các bài tập động tác phân nhịp, liên kết và cách thức tổ chức tập luyện.

	- Thực hiện được các nhịp của bài thể dục; phối hợp các nhịp có tính liên hoàn, tư thế động tác, phương hướng, biên độ và nhịp điệu động tác trong tập luyện và kiểm tra đánh giá.
- Hoàn thành lượng vận động của bài tập và nội dung kiểm tra đánh giá bài thể dục.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học trong luyện tập và trong thực hiện nội dung kiểm tra đánh giá.
- Quan sát bạn kiểm tra để tự điều chỉnh, sửa sai, rút kinh nghiệm cho bản thân.


	Chạy cự li ngắn
	- Nhận biết được các yếu tố dinh dưỡng cơ bản có ảnh hưởng trong tập luyện và phát triển thể chất.
- Biết một số điều luật cơ bản trong Chạy cự li ngắn.
- Nhận biết được cấu trúc và cách thực hiện một số trò chơi phát triển sức nhanh.
- Nhận biết được cấu trúc động tác và hình thái thể hiện của các giai đoạn chạy cự li ngắn (60m).
- Biết lựa chọn và tham gia các hoạt động trò chơi vận động phù hợp với yêu cầu nội dung bài học nhằm phát triển tố chất thể lực
 - Kể được tên và hình thức tập luyện kĩ thuật chạy cự li ngắn.
- Biết điều chỉnh, sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện.
- Biết điều khiển tổ nhóm tập luyện và nhận xét kết quả tập luyện. 
	- Nêu được vai trò của các giai đoạn kĩ thuật chạy cự li ngắn.
- Mô tả được các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy cự li ngắn.
- Mô tả được bài tập thường sử dụng trong luyện tập từng giai đoạn và phối hợp các giai đoạn kĩ thuật ném bóng.
- Phân biệt được các bài tập và cách thức tổ chức tập luyện.
 - Nêu được các qui tắc đảm bảo an toàn trong tập luyện kĩ thuật chạy cự li ngắn.


	- Thực hiện được các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy cự li ngắn.
- Bước đầu thực hiện được các giai đoạn chạy cự li ngắn (60m) trong tập luyện và kiểm tra đánh giá.
- Hoàn thành lượng vận động của nội dung kiểm tra đánh giá.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học trong luyện tập và trong thực hiện nội dung kiểm tra đánh giá.
- Quan sát bạn kiểm tra để tự điều chỉnh, sửa sai, rút kinh nghiệm cho bản thân.



	TTTC: Bóng đá
	- Nhận biết được cấu trúc động tác và hình thái hoạt động của các kĩ thuật trong bóng đá.
- Biết lựa chọn và tham gia các hoạt động trò chơi vận động phù hợp với yêu cầu nội dung bài học nhằm phát triển tố chất thể lực. 
- Biết một số điều luật cơ bản bóng đá .
- Biết điều chỉnh, sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện.
- Biết điều khiển tổ nhóm tập luyện và nhận xét kết quả tập luyện.
	- Mô tả được các kĩ thuật: Các bài tập bổ trợ không bóng,có bóng. Kĩ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân. Dừng bóng bằng lòng bàn chân. dẫn bóng bằng lòng bàn chân.
- Nêu được các phương pháp đặc trưng và hình thức tập luyện môn Bóng đá.
- Mô tả được các bài tập của từng kĩ thuật trong tập luyện. 
- Nêu được  một số điều luật và các qui tắc đảm bảo an toàn trong tập luyện kĩ thuật bóng đá.

	- Thực hiện được các kĩ thuật trong tập luyện và kiểm tra đánh giá.
- Vận dụng được 1 số điều Luật thi đấu  trong tập luyện và kiểm tra đánh giá.
- Hoàn thành lượng vận động của nội dung kiểm tra đánh giá.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học trong luyện tập và trong thực hiện nội dung kiểm tra đánh giá.
- Tự giác, tích cực, đoàn kết và giúp đỡ bạn trong tập luyện, kiểm tra đánh giá.
- Quan sát bạn kiểm tra để tự điều chỉnh, sửa sai, rút kinh nghiệm cho bản thân.



II/ Nội dung, hình thức tổ chức, tiêu chí và hướng dẫn đánh giá (Lớp 6)
	Mạch nội dung
	Nội dung kiểm tra
	Nội dung đặc tả (mức vận dụng)
	Hình thức, tổ chức kiểm tra
	Tiêu chí đánh giá.
	Hướng dẫn đánh giá

	 KTĐG
 cuối kì I

 Bài tập thể dục
	* Bài tập thể dục.
- Thực hiện: HS thực hiện theo nhịp hô của cán sự lớp.
- Yêu cầu: 
+ Phối hợp các động tác nhịp nhàng.
+ Chú ý phương hướng, biên độ và tính liên hoàn của từng động tác.
	- Thực hiện được các nhịp của bài thể dục; phối hợp các nhịp có tính liên hoàn, tư thế động tác, phương hướng, biên độ và nhịp điệu động tác.

- Hoàn thành lượng vận động của bài tập và nội dung kiểm tra đánh giá bài thể dục.

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học trong thực hiện nội dung kiểm tra đánh giá.

- Quan sát bạn kiểm tra để tự điều chỉnh, sửa sai, rút kinh nghiệm cho bản thân.
	
[image: ]
- Hình thức: kiểm tra theo nhóm.
- Phương pháp phân nhóm lần lượt.
- Tổ chức:
+ Mỗi nhóm từ 5-8HS.
+ Thực hiện theo nhịp hô của cán sự lớp (hoặc nhóm chọn HS hô).
+ Thực hiện 1 lần (nếu xãy ra sự cố ngoài ý muốn thì GV có thể cho nhóm đó thực hiện lần 2 vào cuối giờ).
+ GV gọi theo nhóm do HS tự chọn nhóm từ các buổi học trước.

	1. Thể hiện được mức độ tích cực tự học, tự rèn luyện (Đi học chuyên cần, nghiêm túc, tự giác, tích cực trong học tập…).
2. Thực hiện được các động tác của bài thể dục, đảm bảo tính liên hoàn, phương hướng, biên độ và nhịp điệu động tác.
3. Có sự tăng tiến về kĩ năng vận động và thể lực phù hợp với đặc điểm cá nhân (Hoàn thành lượng vận động của kĩ thuật/bài tập và nội dung kiểm tra đánh giá).
4. Thực hiện bài thể dục đúng nhịp hô (Không thực hiện trước hoặc sau nhịp hô, rớt nhịp).
5. Nâng cao thành tích (động tác đúng, đẹp, tính thẫm mĩ cao).

	* Đạt:
- HS đạt 2/5 tiêu chí là đạt mức 1 (Đ1 - Trung bình).
- HS đạt 3/5 tiêu chí là đạt mức 2 (Đ2 - Khá).
- HS đạt 4 - 5/5 tiêu chí là đạt mức 3 (Đ3 - Giỏi). 
* Chưa đạt: HS chưa đạt tiêu chí còn lại







* Gợi ý các tiêu chí đánh giá đối với một chủ đề:
 1- Thể hiện được mức độ tích cực tự học, tự rèn luyện.
 2- Thực hiện được nội dung kiểm tra (là một kĩ thuật hoặc một giai đoạn của kĩ thuật, một bài tập vận động hoặc một bài tập phối hợp nhiều kĩ thuật… ).
 3- Thể hiện được sự tăng trưởng về kĩ năng vận động và trình độ thể lực phù hợp với đặc điểm cá nhân.
 4- Không phạm qui (Luật, và những qui định về thời gian, cự li, vạch giới hạn…phù hợp với nội dung kiểm tra).
 5- Đạt được yêu cầu về thành tích vận động (tốc độ, độ cao, độ xa, mức độ chính xác, mức độ linh hoạt…).

                    GV soạn giảng






                      Phạm Tô Hoàng Sơn
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